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I. GIỚI THIỆU CHUNG VÀ CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH:
   1. Giới thiệu chung:

   - Phần mềm Điều tra Lâm nghiệp phiên bản 2018 được xây dựng nhằm lưu trữ thông tin cơ bản mà cuộc Điều tra Lâm nghiệp thu thập được về kết quả hoạt động sản xuất lâm nghiệp của hộ gia đình và cộng đồng dân cư trên địa bàn thôn; kết quả hoạt động sản xuất lâm nghiệp của doanh nghiệp, hợp tác xã, ban quản lý rừng, trang trại, các tổ chức kinh tế khác, tổ chức khác; sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng của hộ; sản lượng gỗ khai thác từ cây lâm nghiệp trồng phân tán; khai thác, thu nhặt sản phẩm lâm nghiệp ngoài gỗ của hộ; diện tích và sản lượng lâm sản trọng điểm thu hoạch của hộ. Trên cơ sở đó tính toán các chỉ tiêu thống kê chủ yếu của ngành lâm nghiệp.
   - Phần mềm được triển khai theo 03 cấp người dùng:

1. Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.
2. 63 Cục Thống kê thuộc 63 Tỉnh/ Thành phố.
3. Tất cả các Chi cục Thống kê trực thuộc 63 Cục Thống kê.

   - Phần mềm được xây dựng trên mô hình hướng dịch vụ client – server, cơ sở dữ liệu quản lý tập trung tại 01 máy chủ TCTK nên mọi thao tác trên phần mềm từ phía người dùng là trực tuyến (online). Do đó yêu cầu người sử dụng phần mềm tại Vụ và các Cục Thống kê phải có đường truyền kết nối mạng WAN Gso Net hoặc mạng Internet; còn người sử dụng phần mềm tại các Chi cục Thống kê phải có đường truyền Internet.
   2. Các chức năng chính của phần mềm:

   Phần mềm được xây dựng theo các chức năng dưới đây:

	STT
	Chức năng
	Người thực hiện
	Mô tả

	1
	Quản trị người dùng: Đăng nhập, đăng xuất, thêm mới người dùng, phân quyền, quản lý nhật ký người dùng
	Vụ, Cục, Chi cục
	Quản trị người dùng theo từng cấp (có gán quyền quản lý): đăng nhập, đăng xuất, xem nhật ký người dùng, …

	2
	Thiết lập kỳ điều tra
	Vụ
	Thiết lập và khởi tạo các thông tin cần thiết cho kỳ điều tra mới.

	3
	Quản lý kỳ điều tra
	Cục
	Khởi tạo, báo hoàn thành, bỏ báo hoàn thành kỳ điều tra cho 2 cấp Tỉnh, Huyện

	4
	Cập nhật danh mục hành chính: Tỉnh, Huyện, Xã, Thôn…
	Vụ, Cục
	Cập nhật danh mục hành chính: Tỉnh, Huyện, Xã, Thôn, Chuyển danh mục Thôn từ Xã này sang Xã khác.

	5
	Cập nhật các loại danh mục khác: Gỗ, sản phẩm lâm nghiệp,…
	Vụ
	Cập nhật các loại danh mục khác như: Gỗ (theo phụ lục III), Sản phẩm lâm nghiệp (theo phụ lục II), Dân tộc, …

	6
	Cập nhật danh mục cây lâm nghiệp trọng điểm của Tỉnh
	Cục
	Cập nhật danh mục cây lâm nghiệp trọng điểm của Tỉnh chọn từ 1 đến 3 cây.

	7
	Cập nhật danh mục DN, HTX, BQL rừng, Trang trại…
	Cục, Chi cục
	Cập nhật danh mục DN, HTX, BQL rừng, Trang trại….

	8
	Lập bảng kê hộ Phiếu 03
	Cục, Chi cục
	Lập bảng kê hộ khai thác gỗ từ rừng (Bảng kê số 01 – Phiếu 03).

	9
	Chọn hộ mẫu Phiếu 03
	Cục, Chi cục
	Chọn hộ mẫu từ bảng kê hộ khai thác gỗ từ rừng (Bảng kê số 01 - Phiếu 03) theo theo từng nhóm gỗ (8 nhóm gỗ) trên địa bàn Tỉnh.

	10
	Nhập tin 05 loại Phiếu
	Cục, Chi cục
	Nhập tin 05 loại phiếu điều tra.

	11
	Tổng hợp biểu báo cáo
	Vụ, Cục
	Tổng hợp các mẫu biểu báo cáo theo 2 cấp Trung ương và Tỉnh.

	12
	Công cụ kiểm tra số liệu
	Vụ, Cục, Chi cục
	Thống kê khối lượng nhập tin, tiến độ nhập tin, số liệu gốc của phiếu, ….

	13
	Trợ giúp: cập nhật phần mềm, hỗ trợ,…
	Vụ, Cục, Chi cục
	Cập nhật phần mềm, xem lịch sử cập nhật phần mềm, tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ từ xa, thông tin liên hệ.


II. YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM:

   1. Yêu cầu phần cứng và phần mềm:

	STT
	Phần cứng
	Yêu cầu

	1
	Bộ vi xử lý
	Intel Dual Core CPU 1.0GHz hoặc cao hơn

	2
	Bộ nhớ trong (RAM)
	1GB hoặc cao hơn

	3
	Ổ đĩa cứng (HDD)
	Trống 5GB hoặc nhiều hơn

	4
	Màn hình
	Độ phân giải 1024 x 768 hoặc cao hơn

	5
	Đường truyền mạng
	- Với Vụ, Cục Thống kê phải có WAN Gso Net hoặc Internet

- Với Chi cục Thống kê phải có Internet

	
	Phần mềm
	Yêu cầu

	6
	Hệ điều hành
	Windows XP SP3, Windows 7 hoặc cao hơn

	7
	.Net Framework 3.5 SP1
	Đối với máy tính cài Windows XP

	8
	Microsoft Office Excel
	Microsft Office Excel 2003 trở lên

	Khuyến cáo: Phần mềm chạy tốt trên Hệ điều hành Windows 7, Bộ vi xử lý Core 2 Duo, RAM 2GB, ổ đĩa cứng trống 10GB, độ phân giải màn hình 1024 x 768


   2. Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm:

   - Bước 1: Mở trình duyệt (Google Chrome, Internet Explorer, FireFox) truy cập vào địa chỉ:
   ftp://ftp.gso.gov.vn/PM_LAMNGHIEP/NLNTS2018
   - Bước 2: Đăng nhập vào địa chỉ trên sử dụng tài khoản email của GSO.

   - Bước 3: Tải về máy file nén chứa phần mềm Lâm Nghiệp có tên: “Pm Lam Nghiep 2018.zip”
   - Bước 4: Dùng phần mềm giải nén để giải nén file vừa tải về “Pm Lam Nghiep 2018.zip”
   - Bước 5: Mở thư mục vừa giải nén được có tên: “Pm Lam Nghiep 2018” và chạy file phần mềm Lâm nghiệp có tên [image: image1.png]8 Pm Dieu Tra Lam Nghiep 2018




   * Chú ý: Đối với máy tính cài đặt hệ điều hành Windows XP thì truy cập vào địa chỉ ở trên tải thêm về máy tính file “dotNetFx35setup.exe” rồi cài đặt trước khi chạy phần mềm Lâm Nghiệp.
III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG PHẦN MỀM:
   1. Quản trị người dùng:

   - Mỗi người dùng sử dụng phần mềm được cấp một tài khoản đăng nhập (gồm tên đăng nhập và mật khẩu) để đăng nhập vào phần mềm theo 1 trong 3 cấp: Vụ, Cục và Chi cục.
   - Người dùng Quản trị hệ thống (admin) sẽ cấp 01 tài khoản cho người dùng cấp Vụ và có gán quyền “Quản lý”.

   - Người dùng có quyền “Quản lý” ở cấp Vụ có thể cấp các tài khoản cho người dùng khác ở cấp Vụ, cấp Cục và cấp Chi cục.
- Người dùng có quyền “Quản lý” ở cấp Cục có thể cấp các tài khoản cho người dùng khác ở cấp Cục và cấp Chi cục.
- Người dùng có quyền “Quản lý” ở cấp Chi cục có thể cấp các tài khoản cho người dùng khác ở cấp Chi cục.

   - Chỉ người dùng có quyền “Quản lý” mới được cấp tài khoản cho những người dùng khác.

      1.1. Đăng nhập:
      - Sau khi người dùng nhấn chạy phần mềm [image: image2.png]8 Pm Dieu Tra Lam Nghiep 2018



:  
         + Nếu phần mềm kiểm tra có phiên bản mới nhất, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:
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         + Sau đó, người dùng thực hiện cập nhật phần mềm với các thao tác ở Phần III mục 13.1 (Cập nhật phiên bản mới của phần mềm)
         + Nếu phần mềm kiểm tra không có phiên bản mới nhất, trên màn hình sẽ hiển thị form đăng nhập:
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=> Nhập “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu”.

=> Nhấn nút “Đăng nhập” để thực hiện đăng nhập.
      - Nếu thông tin đăng nhập chính xác, trên màn hình sẽ hiển thị giao diện chính của phần mềm có chứa thông tin tài khoản người dùng đăng nhập, kỳ điều tra ở phía dưới:
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      - Nếu thông tin đăng nhập không chính xác trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:
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      - Sau khi đăng nhập thành công người dùng có thể thực hiện mọi chức năng đã được phân quyền trên phần mềm.
      1.2. Đăng xuất:
      - Để đăng xuất khỏi phiên làm việc, trên menu “HỆ THỐNG”:

=> Chọn “Đăng xuất”, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:
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=> Nhấn nút “Yes” để đăng xuất, nhấn nút “No” để không đăng xuất khỏi phiên làm việc.

      1.3. Đổi mật khẩu:
      - Để đổi mật khẩu người dùng, trên menu “HỆ THỐNG”:

=> Chọn “Đổi mật khẩu”, trên màn hình sẽ hiển thị form:
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=> Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc (ô màu vàng).

=> Nhấn nút “Lưu (F6)” hoặc phím tắt F6, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:
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      1.4. Thoát khỏi phần mềm:
      - Để thoát khỏi phần mềm, trên menu “HỆ THỐNG”:

=> Chọn “Thoát”, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:
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=> Nhấn nút “Yes” để thoát, nhấn nút “No” để không thoát khỏi phần mềm.

      1.5. Xem danh sách, thêm mới, sửa, xóa tài khoản người dùng:
         1.5.1. Xem danh sách tài khoản người dùng:
         - Để xem danh sách tài khoản người dùng, trên menu “HỆ THỐNG”:

=> Chọn “Quản lý người dùng”, trên màn hình sẽ hiển thị form “DANH SÁCH TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG”.

=> Chọn Cấp (Vụ, Cục, Chi cục), Tỉnh, Huyện.

=> Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị kết quả:
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         1.5.2. Thêm mới tài khoản người dùng:
         - Để thêm mới tài khoản người dùng, trên menu “HỆ THỐNG”:

=> Chọn “Quản lý người dùng”, trên màn hình hiển thị form “DANH SÁCH TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG”.
=> Nhấn nút “Thêm (F5)” hoặc phím tắt F5, trên màn hình sẽ hiển thị form:
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=> Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc (ô màu vàng).

=> Nhấn nút “Lưu (F6)” hoặc phím tắt F6 để lưu thông tin vừa nhập, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:
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*** Lưu ý: chỉ những tài khoản người dùng khi tạo được check vào ô [image: image14.png]


(được phân quyền “Quản lý”) thì mới có quyền để thêm mới, sửa, xóa tài khoản cho người dùng khác, có quyền báo hoàn thành hoặc bỏ báo hoàn thành kỳ điều tra.

         1.5.3. Sửa thông tin tài khoản người dùng:
         - Để sửa thông tin tài khoản người dùng, trên menu “HỆ THỐNG”:

=> Chọn “Quản lý người dùng”, trên màn hình hiển thị form “DANH SÁCH TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG”.
=> Chọn tài khoản người dùng cần sửa có trên danh sách.

=> Nhấn đúp chuột, trên màn hình sẽ hiển thị form chứa thông tin cần sửa:
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=> Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc (ô màu vàng).

=> Nhấn nút “Lưu (F6)” hoặc phím tắt F6 để lưu thông tin vừa nhập, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:
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         1.5.4. Xóa tài khoản người dùng:
         - Để xóa tài khoản người dùng, trên menu “HỆ THỐNG”:

=> Chọn “Quản lý người dùng”, trên màn hình hiển thị “DANH SÁCH TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG”.
=> Chọn tài khoản người dùng cần xóa có trên danh sách.

=> Nhấn đúp chuột, trên màn hình sẽ hiển thị form chứa thông tin cần xóa:
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=> Nhấn nút “Xóa” để thực hiện xóa, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo xác nhận:
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=> Nhấn nút “Yes” để chắc chắn xóa, nhấn nút “No” để không thực hiện xóa.

=> Nếu xóa thành công, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:
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      1.6. Xem nhật ký người dùng:
         - Để xem nhật ký tất cả các hoạt động thao tác của người dùng trên hệ thống phần mềm, trên menu “HỆ THỐNG”:

=> Chọn “Nhật ký người dùng”, trên màn hình sẽ hiển thị form “NHẬT KÝ NGƯỜI DÙNG”.

=> Chọn Từ ngày, Đến ngày, Tỉnh, …

=> Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị kết quả:
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   2. Thiết lập kỳ điều tra:

*** Lưu ý: Chỉ người dùng cấp Vụ có quyền “Quản lý” mới được thực hiện thiết lập kỳ điều tra. 
        - Để thiết lập kỳ điều tra mới hoặc xem thiết lập kỳ điều tra cũ, trên menu “HỆ THỐNG”:
=> Chọn “Thiết lập kỳ điều tra” trên màn hình sẽ hiển thị form “THIẾT LẬP THAM SỐ KỲ ĐIỀU TRA”:
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=> Chọn Kỳ, Năm để xem tham số được thiết lập của các kỳ điều tra cũ, hoặc thiết lập tham số cho kỳ điều tra mới”.
=> Nhấn nút “Lưu (F6)” hoặc phím tắt F6 để lưu thông tin vừa nhập, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:

“Thêm mới dữ liệu thành công.” nếu thiết lập kỳ điều tra mới hoặc “Sửa dữ liệu thành công.” nếu sửa thông tin kỳ điều tra hiện tại.

   3. Quản lý kỳ điều tra:
*** Lưu ý:
      - Chỉ người dùng cấp Cục, Chi cục có quyền “Quản lý” mới được thực hiện khởi tạo, báo hoàn thành hoặc bỏ báo hoàn thành kỳ điều tra.
      - Chỉ báo hoàn thành kỳ điều tra khi đã tổng hợp xong biểu báo cáo.
      - Để báo hoàn thành cấp Tỉnh phải báo hoàn thành các Huyện trước.
      - Để bỏ báo hoàn thành cấp Huyện phải bỏ báo hoàn thành cấp Tỉnh trước.
      3.1. Xem danh sách khởi tạo kỳ điều tra:
      - Để xem danh sách khởi tạo kỳ điều tra cấp Tỉnh/ Thành phố, trên menu “HỆ THỐNG”:
=> Chọn “Quản lý kỳ điều tra” trên màn hình sẽ hiển thị form “QUẢN LÝ KỲ ĐIỀU TRA”:
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=> Chọn Kỳ, Năm, Tỉnh để hiển thị kết quả.

      - Để xem danh sách khởi tạo kỳ điều tra cấp Huyện/ Quận, trên menu “HỆ THỐNG”:

=> Chọn “Quản lý kỳ điều tra” trên màn hình sẽ hiển thị form “QUẢN LÝ KỲ ĐIỀU TRA”:

=> Chọn Kỳ, Năm, Tỉnh, Huyện để hiển thị kết quả.

      3.2. Thực hiện khởi tạo kỳ điều tra:
      - Để thực hiện khởi tạo kỳ điều tra cấp Tỉnh/ Thành phố, trên menu “HỆ THỐNG”:

=> Chọn “Quản lý kỳ điều tra” trên màn hình sẽ hiển thị form “QUẢN LÝ KỲ ĐIỀU TRA”:

=> Chọn Kỳ, Năm, Tỉnh để xem kết quả.

=> Nhấn nút “Khởi tạo kỳ điều tra” để khởi tạo kỳ điều tra, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:

“Khởi tạo kỳ điều tra thành công.”

      - Để thực hiện khởi tạo kỳ điều tra cấp Huyện/ Quận, trên menu “HỆ THỐNG”:

=> Chọn “Quản lý kỳ điều tra” trên màn hình sẽ hiển thị form “QUẢN LÝ KỲ ĐIỀU TRA”:

=> Chọn Kỳ, Năm, Tỉnh, Huyện để xem kết quả.

=> Nhấn nút “Khởi tạo kỳ điều tra” để khởi tạo kỳ điều tra, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:

“Khởi tạo kỳ điều tra thành công.”
      3.3. Thực hiện báo hoàn thành kỳ điều tra:
      - Để thực hiện báo hoàn thành kỳ điều tra cấp Tỉnh/ Thành phố, trên menu “HỆ THỐNG”:

=> Chọn “Quản lý kỳ điều tra” trên màn hình sẽ hiển thị form “QUẢN LÝ KỲ ĐIỀU TRA”:

=> Chọn Kỳ, Năm, Tỉnh để xem kết quả.

=> Trong danh sách chọn dòng dữ liệu “Tỉnh/ Thành phố” có tình trạng “Đã khởi tạo” mà muốn báo hoàn thành. 

=> Nhấn nút “Báo hoàn thành” để báo hoàn thành kỳ điều tra đối với Tỉnh/ Thành phố đó, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:

“Báo hoàn thành thành công.”
      - Để thực hiện báo hoàn thành kỳ điều tra cấp Huyện/ Quận, trên menu “HỆ THỐNG”:

=> Chọn “Quản lý kỳ điều tra” trên màn hình sẽ hiển thị form “QUẢN LÝ KỲ ĐIỀU TRA”:

=> Chọn Kỳ, Năm, Huyện để xem kết quả.

=> Trong danh sách chọn dòng dữ liệu “Huyện/ Quận” có tình trạng “Đã khởi tạo” mà muốn báo hoàn thành. 

=> Nhấn nút “Báo hoàn thành” để báo hoàn thành kỳ điều tra đối với Huyện/ Quận đó, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:

“Báo hoàn thành thành công.”

      3.4. Thực hiện bỏ báo hoàn thành kỳ điều tra:
      - Để thực hiện bỏ báo hoàn thành kỳ điều tra cấp Tỉnh/ Thành phố, trên menu “HỆ THỐNG”:

=> Chọn “Quản lý kỳ điều tra” trên màn hình sẽ hiển thị form “QUẢN LÝ KỲ ĐIỀU TRA”:

=> Chọn Kỳ, Năm, Tỉnh để xem kết quả.

=> Trong danh sách chọn dòng dữ liệu “Tỉnh/ Thành phố” có tình trạng “Đã hoàn thành” mà muốn bỏ báo hoàn thành. 

=> Nhấn nút “Bỏ báo hoàn thành” để bỏ báo hoàn thành kỳ điều tra đối với Tỉnh/ Thành phố đó, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:

“Bỏ báo hoàn thành thành công.”

      - Để thực hiện bỏ báo hoàn thành kỳ điều tra cấp Huyện/ Quận, trên menu “HỆ THỐNG”:

=> Chọn “Quản lý kỳ điều tra” trên màn hình sẽ hiển thị form “QUẢN LÝ KỲ ĐIỀU TRA”:

=> Chọn Kỳ, Năm, Huyện để xem kết quả.

=> Trong danh sách chọn dòng dữ liệu “Huyện/ Quận” có tình trạng “Đã hoàn thành” mà muốn bỏ báo hoàn thành. 

=> Nhấn nút “Bỏ báo hoàn thành” để bỏ báo hoàn thành kỳ điều tra đối với Huyện/ Quận đó, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:

“Bỏ báo hoàn thành thành công.”

   4. Cập nhật danh mục hành chính:

      4.1. Xem danh sách, thêm mới, sửa, xóa danh mục Tỉnh/ Thành phố:
         4.1.1. Xem danh sách danh mục Tỉnh/ Thành phố:
         - Để xem danh sách Tỉnh/ Thành phố, trên menu “DANH MỤC”:

=> Chọn “Danh mục Tỉnh/ Thành phố” trên màn hình sẽ hiển thị danh sách Tỉnh/ Thành phố.

         4.1.2. Thêm mới danh mục Tỉnh/ Thành phố:
         - Để thêm mới Tỉnh/ Thành phố, trên menu “DANH MỤC”:

=> Chọn “Danh mục Tỉnh/ Thành phố”, trên màn hình hiển thị form “DANH MỤC TỈNH/ THÀNH PHỐ”.
=> Nhấn nút “Thêm (F5)” hoặc phím tắt F5, trên màn hình sẽ hiển thị form “THÔNG TIN CHI TIẾT TỈNH/ THÀNH PHỐ”.
=> Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc (ô màu vàng).

=> Nhấn nút “Lưu (F6)” hoặc phím tắt F6 để lưu thông tin vừa nhập, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:

“Thêm mới dữ liệu thành công.”
         4.1.3. Sửa thông tin danh mục Tỉnh/ Thành phố:

         - Để sửa thông tin Tỉnh/ Thành phố, trên menu “DANH MỤC”:

=> Chọn “Danh mục Tỉnh/ Thành phố”, trên màn hình hiển thị form “DANH MỤC TỈNH/ THÀNH PHỐ”.
=> Chọn Tỉnh/ Thành phố cần sửa có trên danh sách.

=> Nhấn đúp chuột, trên màn hình sẽ hiển thị form chứa thông tin cần sửa.
=> Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc (ô màu vàng).

=> Nhấn nút “Lưu (F6)” hoặc phím tắt F6 để lưu thông tin vừa nhập, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:

“Sửa dữ liệu thành công.”
         4.1.4. Xóa danh mục Tỉnh/ Thành phố:

         - Để xóa Tỉnh/ Thành phố, trên menu “DANH MỤC”:

=> Chọn “Danh mục Tỉnh/ Thành phố”, trên màn hình hiển thị form “DANH MỤC TỈNH/ THÀNH PHỐ”.
=> Chọn Tỉnh/ Thành phố cần xóa có trên danh sách.

=> Nhấn đúp chuột, trên màn hình sẽ hiển thị form chứa thông tin cần xóa.
=> Nhấn nút “Xóa” để thực hiện xóa, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo xác nhận xóa.

=> Nhấn nút “Yes” để chắc chắn xóa, nhấn nút “No” để không thực hiện xóa.

=> Nếu xóa thành công, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:

“Xóa dữ liệu thành công.”
      4.2. Xem danh sách, thêm mới, sửa, xóa danh mục Huyện/ Quận:
         4.2.1. Xem danh sách danh mục Huyện/ Quận:
         - Để xem danh sách Huyện/ Quận, trên menu “DANH MỤC”:

=> Chọn “Danh mục Huyện/ Quận”, trên màn hình sẽ hiển thị form “DANH MỤC QUẬN/ HUYỆN”.

=> Chọn theo Tỉnh để hiển thị kết quả.
         4.2.2. Thêm mới danh mục Huyện/ Quận:
         - Thao tác tương tự như Phần III mục 4.1.2 (Thêm mới danh mục Tỉnh/ Thành phố)
         4.2.3. Sửa thông tin danh mục Huyện/ Quận:

         - Thao tác tương tự như Phần III mục 4.1.3 (Sửa thông tin danh mục Tỉnh/ Thành phố)
         4.2.4. Xóa danh mục Huyện/ Quận:

         - Thao tác tương tự như Phần III mục 4.1.4 (Xóa danh mục Tỉnh/ Thành phố)
      4.3. Xem danh sách, thêm mới, sửa, xóa danh mục Xã/ Phường:
         4.3.1. Xem danh sách danh mục Xã/ Phường:
         - Để xem danh sách Xã/ Phường, trên menu “DANH MỤC”:

=> Chọn “Danh mục Xã/ Phường”, trên màn hình sẽ hiển thị form “DANH MỤC XÃ/ PHƯỜNG”.

=> Chọn theo Tỉnh, Huyện để hiển thị kết quả.
         4.3.2. Thêm mới danh mục Xã/ Phường:
         - Thao tác tương tự như Phần III mục 4.1.2 (Thêm mới danh mục Tỉnh/ Thành phố)
         4.3.3. Sửa thông tin danh mục Xã/ Phường:

         - Thao tác tương tự như Phần III mục 4.1.3 (Sửa thông tin danh mục Tỉnh/ Thành phố)
         4.3.4. Xóa danh mục Xã/ Phường:

         - Thao tác tương tự như Phần III mục 4.1.4 (Xóa danh mục Tỉnh/ Thành phố)
      4.4. Xem danh sách, thêm mới, sửa, xóa danh mục Thôn:
         4.4.1. Xem danh sách danh mục Thôn:
         - Để xem danh sách Thôn, trên menu “DANH MỤC”:

=> Chọn “Danh mục Thôn/ Ấp/ Bản”, trên màn hình sẽ hiển thị form “DANH MỤC THÔN”.
=> Chọn theo Tỉnh, Huyện, Xã để hiển thị kết quả. 
         4.4.2. Thêm mới danh mục Thôn:
         - Thao tác tương tự như Phần III mục 4.1.2 (Thêm mới danh mục Tỉnh/ Thành phố)

*** Lưu ý: Trường hợp đối với Tỉnh/ Thành phố chưa có danh mục Thôn, chương trình sẽ hỗ trợ cập nhật danh mục Thôn lấy từ file Excel (theo mẫu).
         - Để lấy danh sách Thôn từ file Excel (theo mẫu), trên menu “DANH MỤC”:
=> Chọn “Danh mục Thôn/ Ấp/ Bản”, trên màn hình hiển thị form “DANH SÁCH THÔN”:
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=> Nhấn nút “Lấy dữ liệu từ Excel”, trên màn hình sẽ hiển thị form:
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=> Nếu Tỉnh/ Thành phố đã có chứa danh sách thôn, thì nút “Chọn file Excel” sẽ bị ẩn và không thể lấy dữ liệu từ file Excel được nữa. Ngược lại, nếu không có thì nút “Chọn file Excel” sẽ hiển thị lên và nhấn vào nút đó, trên màn hình sẽ hiển thị form:
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=> Chọn file Excel lưu danh sách Thôn đã chuẩn bị trước (theo file Excel mẫu).

=> Nhấn nút “Open”, trên màn hình sẽ hiển thị danh sách thôn được lấy từ file Excel.

=> Trên màn hình hiển thị danh sách thôn được lấy từ file Excel. Người dùng có thể chỉnh sửa lại thông tin của các ô dữ liệu và nhấn phím Enter để chuyển ô tiếp theo. Nếu ô dữ liệu nào nhập sai thì khi nhấn nút “Lưu” sẽ hiển thị ra thông báo để trợ giúp người dùng sửa lại cho đúng.

=> Nhấn nút “Lưu (F6)” hoặc phím tắt F6 để lưu thông tin vừa nhập, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:

“Thêm mới dữ liệu thành công.”

         4.4.3. Sửa thông tin danh mục Thôn:

         - Thao tác tương tự như Phần III mục 4.1.3 (Sửa thông tin danh mục Tỉnh/ Thành phố)

         4.4.4. Xóa danh mục Thôn:

         - Thao tác tương tự như Phần III mục 4.1.4 (Xóa danh mục Tỉnh/ Thành phố)
         4.4.5. Chuyển (Tách) danh mục Thôn:
         - Để chuyển (tách) danh mục Thôn từ Xã/ Phường này đến Xã/ Phường khác, trên menu “DANH MỤC”:

=> Chọn “Danh mục Thôn/ Ấp/ Bản”, trên màn hình sẽ hiển thị form “DANH MỤC THÔN”.

=> Chọn theo Tỉnh, Huyện, Xã để hiển thị kết quả.
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=> Chọn các Thôn muốn chuyển trong danh sách thôn hiện có.

=> Nhấn nút “Chuyển thôn”, trên màn hình hiển thị form
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   5. Cập nhật các danh mục khác:
*** Lưu ý: Các danh mục khác bao gồm: danh mục Gỗ (phụ lục III), danh mục Sản phẩm lâm nghiệp (phụ lục II) trong phương án điều tra sẽ do Vụ thực hiện cập nhật. Các Tỉnh/ Thành phố muốn cập nhật bổ sung thì phải liên hệ, trao đổi với Vụ.
- Thao tác tương tự như Phần III mục 4.1 (Danh mục Tỉnh/ Thành phố)

   6. Cập nhật danh mục cây lâm nghiệp trọng điểm theo Tỉnh/ Thành phố:
*** Lưu ý: Trước mỗi kỳ điều tra danh mục cây lâm nghiệp trọng điểm phải được cập nhật trước khi lập bảng kê phiếu 01 phần F và nhập phiếu số 05/ĐTLN-HM-LSTĐ.
      6.1. Xem danh mục cây lâm nghiệp trọng điểm của Tỉnh/Thành phố:
      - Để xem danh sách cây lâm nghiệp trọng điểm của Tỉnh/Thành phố, trên menu “DANH MỤC”:

=> Chọn “Danh mục cây lâm nghiệp trọng điểm của Tỉnh/Thành phố”, trên màn hình sẽ hiển thị form “DANH SÁCH CÂY LÂM NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH/ THÀNH PHỐ”:
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=> Chọn theo Kỳ, Năm, Tỉnh để hiển thị kết quả.

      6.2. Thêm mới, sửa danh mục cây trọng điểm của Tỉnh/Thành phố:
      - Để thêm mới, sửa danh mục cây lâm nghiệp trọng điểm của Tỉnh/Thành phố, trên menu “DANH MỤC”:

=> Chọn “Danh mục cây lâm nghiệp trọng điểm của Tỉnh/Thành phố”, trên màn hình sẽ hiển thị form “DANH SÁCH CÂY LÂM NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH/ THÀNH PHỐ”.
=> Chọn theo Kỳ, Năm, Tỉnh, Cây lâm nghiệp trọng điểm (chọn tối đa 03 cây).

=> Nhấn nút “Lưu (F6)” hoặc phím tắt F6 để lưu thông tin vừa nhập, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:

“Thêm mới dữ liệu thành công.” nếu thêm mới hoặc “Sửa dữ liệu thành công.” nếu sửa danh mục cây lâm nghiệp trọng điểm của Tỉnh/ Thành phố.
      6.3. Xóa danh mục cây lâm nghiệp trọng điểm của Tỉnh/Thành phố:
      - Để xóa danh mục cây lâm nghiệp trọng điểm của Tỉnh/Thành phố, trên menu “DANH MỤC”:

=> Chọn “Danh mục cây lâm nghiệp trọng điểm của Tỉnh/Thành phố”, trên màn hình sẽ hiển thị form “DANH SÁCH CÂY LÂM NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH/ THÀNH PHỐ”.

=> Chọn theo Kỳ, Năm, Tỉnh để hiển thị kết quả.

=> Nhấn nút “Xóa” để thực hiện xóa, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo xác nhận:
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=> Nhấn nút “Yes” để chắc chắn xóa, nhấn nút “No” để không thực hiện xóa.

=> Nếu xóa thành công, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:

“Xóa dữ liệu thành công.”
   7. Cập nhật danh mục DN, HTX, BQL rừng, Trang trại:

*** Lưu ý: Trước mỗi kỳ điều tra danh mục DN, HTX, BQL rừng, Trang trại phải được nhập trước khi nhập phiếu số 02/ĐTLN-DN,TT.
      7.1. Xem danh mục DN, HTX, BQL rừng, Trang trại:
      - Để xem danh mục DN, HTX, BQL rừng, Trang trại, trên menu “DANH MỤC”:

=> Chọn “Danh mục DN, HTX, BQL rừng, Trang trại,…”, trên màn hình sẽ hiển thị form “DANH MỤC DN, HTX, BQL rừng, Trang trại”:
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=> Chọn Kỳ, Năm, Tỉnh.

=> Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị kết quả.
      7.2. Thêm mới danh mục DN, HTX, BQL rừng, Trang trại:
      - Thao tác tương tự như Phần III mục 4.1.2 (Thêm mới danh mục Tỉnh/ Thành phố)

*** Lưu ý: Trường hợp đối với Tỉnh/ Thành phố chưa có danh mục DN, HTX, BQL rừng, Trang trại, chương trình sẽ hỗ trợ cập nhật danh mục DN, HTX, BQL rừng, Trang trại theo 2 cách: lấy từ file Excel (theo mẫu) hoặc lấy từ kỳ trước.
         - Cách 1: Để lấy danh mục DN, HTX, BQL rừng, Trang trại từ file Excel (theo mẫu), trên menu “DANH MỤC”:
=> Chọn “Danh mục DN, HTX, BQL rừng, Trang trại,…”, trên màn hình hiển thị form “DANH MỤC DN, HTX, BQL rừng, Trang trại,…”:
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=> Chọn theo Kỳ, Năm, Tỉnh.

=> Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị kết quả.
=> Nếu Tỉnh/ Thành phố đã có chứa danh mục DN, HTX, BQL rừng, Trang trại, thì nút “Lấy dữ liệu từ Excel” sẽ bị ẩn và không thể lấy dữ liệu từ file Excel được nữa. Ngược lại, nếu không có thì nút “Lấy dữ liệu từ Excel” sẽ hiển thị lên và nhấn vào nút đó, trên màn hình sẽ hiển thị form:
=> Nhấn nút “Lấy dữ liệu từ Excel”, trên màn hình sẽ hiển thị form:
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=> Nhấn nút “Chọn file Excel”, trên màn hình sẽ hiển thị form:
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=> Chọn file Excel lưu danh sách DN, HTX, BQL rừng, Trang trại đã chuẩn bị trước (theo file Excel mẫu).

=> Nhấn nút “Open”, trên màn hình sẽ hiển thị danh sách DN, HTX, BQL rừng, Trang trại được lấy từ file Excel.

=> Trên màn hình hiển thị danh sách DN, HTX, BQL rừng, Trang trại được lấy từ file Excel. Người dùng có thể chỉnh sửa lại thông tin của các ô dữ liệu và nhấn phím Enter để chuyển ô tiếp theo. Nếu ô dữ liệu nào nhập sai thì khi nhấn nút “Lưu” sẽ hiển thị ra thông báo để trợ giúp người dùng sửa lại cho đúng. 
=> Nhấn nút “Lưu (F6)” hoặc phím tắt F6 để lưu thông tin vừa nhập, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:

“Thêm mới dữ liệu thành công.”
         - Cách 2: Để lấy danh mục DN, HTX, BQL rừng, Trang trại từ kỳ điều tra trước, trên menu “DANH MỤC”:
=> Chọn “Danh mục DN, HTX, BQL rừng, Trang trại,…”, trên màn hình hiển thị form “DANH MỤC DN, HTX, BQL rừng, Trang trại,…”:
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=> Chọn theo Kỳ, Năm, Tỉnh.

=> Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị kết quả.
=> Nếu Tỉnh/ Thành phố đã có chứa danh mục DN, HTX, BQL rừng, Trang trại, thì nút “Lấy dữ liệu từ Kỳ trước” sẽ bị ẩn và không thể lấy dữ liệu từ file Excel được nữa. Ngược lại, nếu không có thì nút “Lấy dữ liệu từ Kỳ trước” sẽ hiển thị lên và nhấn vào nút đó, trên màn hình sẽ hiển thị form:
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=> Chọn theo Kỳ, Năm, Tỉnh trước đó để hiển thị dữ liệu.
=> Trên màn hình hiển thị danh sách DN, HTX, BQL rừng, Trang trại được lấy từ kỳ điều tra trước. Người dùng có thể chỉnh sửa lại thông tin của các ô dữ liệu và nhấn phím Enter để chuyển ô tiếp theo. Nếu ô dữ liệu nào nhập sai thì khi nhấn nút “Lưu” sẽ hiển thị ra thông báo để trợ giúp người dùng sửa lại cho đúng.

=> Nhấn nút “Lưu (F6)” hoặc phím tắt F6 để lưu thông tin vừa nhập, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:

“Thêm mới dữ liệu thành công.”

      7.3. Sửa thông tin danh mục DN, HTX, BQL rừng, Trang trại:
      - Thao tác tương tự như Phần III mục 4.1.3 (Sửa thông tin danh mục Tỉnh/ Thành phố).

      7.4. Xóa danh mục DN, HTX, BQL rừng, Trang trại:
      - Thao tác tương tự như Phần III mục 4.1.4 (Xóa danh mục Tỉnh/ Thành phố).
      7.5. Xuất danh mục DN, HTX, BQL rừng, Trang trại ra file Excel:
      - Để xuất danh mục DN, HTX, BQL rừng, Trang trại ra file Excel, trên menu “DANH MỤC”:
=> Chọn “Danh mục DN, HTX, BQL rừng, Trang trại,…”, trên màn hình hiển thị form “DANH MỤC DN, HTX, BQL rừng, Trang trại,…”:
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=> Chọn theo Kỳ, Năm, Tỉnh để hiển thị dữ liệu.

=> Nhấn nút “Xuất Excel”, nhập tên file Excel, chọn thư mục lưu file Excel để thực hiện quá trình kết xuất ra file Excel. 
   8. Lập bảng kê hộ Phiếu 03:

      8.1. Xem danh sách hộ bảng kê Phiếu 03:
      - Để xem danh sách hộ bảng kê phiếu 03, trên menu “BẢNG KÊ”:

=> Chọn “Bảng kê số 01/BK.ĐTLN-HM-GO (Phiếu 03)”, trên màn hình sẽ hiển thị form “Bảng kê số 01 (Phiếu 03)”:
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=> Chọn Kỳ, Năm, Tỉnh để hiển thị kết quả.
      8.2. Xuất danh sách hộ bảng kê Phiếu 03 ra file Excel:
      - Để xuất danh hộ bảng kê Phiếu 03 ra file Excel, trên menu “BẢNG KÊ”:
=> Chọn “Bảng kê số 01/BK.ĐTLN-HM-GO (Phiếu 03)”, trên màn hình sẽ hiển thị form “Bảng kê số 01 (Phiếu 03)”:
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=> Chọn theo Kỳ, Năm, Tỉnh để hiển thị dữ liệu.

=> Nhấn nút “Xuất Excel”, nhập tên file Excel, chọn thư mục lưu file Excel để thực hiện quá trình kết xuất ra file Excel.
   9. Chọn hộ mẫu Phiếu 03:

      9.1. Chọn hộ mẫu Phiếu 03:
*** Lưu ý: Chọn hộ mẫu Phiếu 03 chỉ được thực hiện khi người dùng chưa nhập tin phiếu số 03 theo nhóm gỗ tương ứng.
      - Để chọn hộ mẫu phiếu 03, trên menu “CHỌN MẪU”:

=> Chọn “Chọn mẫu Phiếu 03”, trên màn hình sẽ hiển thị form “CHỌN MẪU HỘ PHIẾU 03”:
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7 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 7 H37 Dia digm 7 07 1.Kinh 1 7.01 11.Dan mdu
8 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 8 HO8 Dia diEm 8 L3 1.Kinh 1 8.01 11.Dan mdu
9 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 9 HE9 Dia digm 9 09 1.Kinh 1 9.01 11.Dan mdu
10 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 10 HG 10 Dia digm 10 10 1.Kinh 1 10.01 11.Dan méu.
u |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 11 H3 11 Dia digm 11 11 1.Kinh 1 11.01 11.Dan méu.
12 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 12 H3 12 Dia dim 12 12 1.Kinh 1 12.01 11.Dan mdu.
13 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 13 H313 Dia dim 13 1.Kinh 1 13.01 11.Dan mdu.
14 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 14 HG 14 Dia diém 14 14 1.Kinh 1 14.01 11.Dan mdu.
15 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 15 H3 15 Dia diém 15 15 1.Kinh 1 15.01 11.Dan mdu.
16 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 16 HG 16 Dia diém 16 16 1.Kinh 1 16.01 11.Dan mdu.
17 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 17 H3 17 Dia diém 17 17 1.Kinh 1 17.01 11.Dan mdu.
18 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 18 HG 18 Dia diém 18 1.Kinh 1 18.01 11.Dan mdu.
19 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 19 H3 19 Dia digm 19 19 1.Kinh 1 19.01 11.Dan mdu.
20 |[323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 20 H§20 Dia dim 20 20 1.Kinh 1 20.01 11.Dan mdu
221|323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 21 H§21 Dia dim 21 21 1.Kinh 1 21.01 11.Dan mdu
2 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 22 H§22 Dia diém 22 22 1.Kinh 1 22.01 11.Dan mdu
23 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 23 H623 Dia diém 23 23 1.Kinh 1 23.01 11.Dan mdu
24 |323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 24 H24 Dia dim 24 24 1.Kinh 1 24.01 11.Dan mdu
25 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 25 H§ 25 Dia dim 25 25 1.Kinh 1 25.01 11.Dan mdu
26 (323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 26 H5 26 Dia dim 26 26 1.Kinh 1 26.01 11.Dan mdu
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=> Chọn theo Kỳ, Năm, Tỉnh, Nhóm gỗ để hiển thị dữ liệu.

=> Nhấn nút “Chọn mẫu (F6)” hoặc phím tắt F6 để thực hiện chọn mẫu, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:
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=> Sau đó màn hình hiển thị danh sách bảng kê có hộ được chọn mẫu:
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W8 huyen | Ten huyen Wix [Tena Wathén [ Tenthén s [rotinching s akn nthon Dintic  |Mmgd | Déntch [ Trngtha
1 [33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phudng Lam Son o1 CaoXa. 1HL ia dém 1 o1 1L.Kinh 1 1.01 11.Danmdu
2 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa 2 H§2 ia dém 2 02 1.Kinh 1 2.01 12.M3u
3 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa 3HE3 ia dém3 3 1L.kinh 1 3.01 11.Dan mu.
4 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa 4 He4 ia dém 4 04 1L.kinh 1 4.01 11.Dan mdu
5 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa 5 HeS ia dém5 05 1L.kinh 1 5.01 11.Dan mdu. =
6 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phudng Lam Son o1 CaoXa. 6 Ho6 ia dém 6 06 1L.Kinh 1 6.01 11.Dan mdu.
7 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa 7 HT ia dém7 o7 1.Kinh 1 7.01 12.M3u
8 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa 8 He8 ia dém8 08 1L.kinh 1 8.01 11.Dan mdu
9 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa 9 He9 ia dém9 09 1L.kinh 1 9.01 11.Dan mdu
10 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa 10 HG 10 ia dém 10 10 1L.kinh 1 10.01 11.Dn mdu
u |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phudng Lam Son o1 CaoXa. 11 He11 ia dém 11 1 1L.Kinh 1 11.01 11.Dn mdu
12 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa 12 H8 12 ia dém 12 12 1.Kinh 1 12.01 12.M3u
13 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa 13 HO13 ia dém 13 13 1L.kinh 1 13.01 11.Danmdu
14 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa 14 HO 14 ia dém 14 14 1L.kinh 1 14.01 11.Dan mdu
15 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa 15 H3 15 ia dém 15 15 1L.kinh 1 15.01 11.Dn mdu
16 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phudng Lam Son o1 CaoXa. 16 HO 16 Dia dém 16 16 1L.Kinh 1 16.01 11.Dan mdu
17 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa 17 H8 17 ia dém 17 17 1.Kinh 1 17.01 12.M3u
18 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa 18 Ho 18 Dia diém 18 18 1L.kinh 1 18.01 11.Dn mdu
19 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa 19 HG 19 ia dém 19 19 1L.kinh 1 19.01 11.Dan mdu
20 |[323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa 20 HG20 ia diém 20 20 1L.kinh 1 20.01 11.Danmdu
221|323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phudng Lam Son o1 CaoXa. 21 H§21 ia diém 21 21 1L.Kinh 1 21.01 11.Danmdu
2 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa 2 H622 ia dém 22 2 1.Kinh 1 22.01 12.M3u
23 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa 23 HG23 ia dém 23 23 1L.kinh 1 23.01 11.Danmdu
24 |323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa 24 HG24 Dia diém 24 24 1L.kinh 1 24.01 11.Danm3u
25 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa 25 HG25 ia diém 25 25 1L.kinh 1 25.01 11.Danmdu
26 (323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa 26 HG 26 Dia diém 26 26 1L.Kinh 1 26.01 11.Danm3u
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      - Nếu Tỉnh/ Thành phố đã chọn mẫu đối với nhóm gỗ chọn thì khi thực hiện chọn mẫu, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:
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=> Nhấn nút “Yes” để chắc chắn chọn mẫu lại, nhấn nút “No” để không thực hiện chọn mẫu lại.
      9.2. Thêm hộ mẫu Phiếu 03:
*** Lưu ý: Thêm hộ mẫu chỉ được thực hiện khi người dùng đã chọn mẫu nhưng vì lý do gì đó khi trong quá trình điều tra không thể điều tra được phiếu hộ mẫu thì sẽ sử dụng hộ này để thay thế.
      - Để thêm hộ mẫu phiếu 03, trên menu “CHỌN MẪU”:

=> Chọn “Chọn mẫu Phiếu 03”, trên màn hình sẽ hiển thị form “CHỌN MẪU HỘ PHIẾU 03”. 
=> Chọn theo Kỳ, Năm, Tỉnh, Nhóm gỗ để hiển thị dữ liệu.

=> Trong danh sách chọn dòng dữ liệu Hộ có tình trạng “Dàn mẫu” mà muốn thêm mẫu.
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1 |33 Thanh phé Hung Yén 11950  PhudnglamSon 01 CaoXa 1He1 Dia diém 1 o1 1.Kinh 1 1.01 11.Danmdu
2 |33 ‘Thanh ph Hung Yén 11950 Phuting Lam San 2 HG2 Dia diém 2 2.01 12.M3u
) --_—
4 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 1 thqlamsm o1 4 Ho4 Dia diém 4 2] 1 4.01 11.Danmdu
5 |33 Thanh phS Hung Yén 11950  PhutnglamSon 01 CaoXa 5 HGS Dia diém 5 05 1Kinh 1 5.01 11.Dén mdu =
6 |33 Thanh phé Hung Yén 11950  PhudnglamSon 01 CaoXa 6 HG6 Dia diém 6 06 1.Kinh 1 6.01 11.Dan m3u
7 |33 Thanh phé Hung Yén 11950  PhudnglamSon 01 CaoXa 7HT Dia diém 7 07 1.kinh 1 7.01 12.M3u
8 |33 Thanh phé Hung Yén 11950  PhuénglamSon 01 CaoXa 8 HG8 Dia diém 8 08 1.Kinh 1 8.01 11.Danmdu
9 |33 Thanh phé Hung Yén 11950  PhuénglamSon 01 CaoXa 9 HG9 Dia diém 9 09 1.Kinh 1 9.01 11.Dén mdu
10 |33 Thanh phé Hung Yén 11950  PhuénglamSon 01 CaoXa 10 H3 10 Dia diém 10 10 1.Kinh 1 10.01 11.Dan méu
u |33 Thanh phé Hung Yén 11950  PhudnglamSon 01 CaoXa 11 He 11 Dia diém 11 1 1.Kinh 1 11.01 11.Dn mdu
12 |33 Thanh phé Hung Yén 11950  PhudnglamSon 01 CaoXa 12 Ho12 Dia diém 12 12 1.kinh 1 12.01 12.M3u
13 |33 Thanh phé Hung Yén 11950  PhuénglamSon 01 CaoXa 13 H3 13 Dia diém 13 13 1.Kinh 1 13.01 11.Danméu
14 |33 Thanh phé Hung Yén 11950  PhuénglamSon 01 CaoXa 14 H3 14 Dia diém 14 14 1.Kinh 1 14.01 11.Dan mdu
15 |33 Thanh phé Hung Yén 11950  PhuénglamSon 01 CaoXa 15 H3 15 Dia diém 15 15 1.Kinh 1 15.01 11.Danméu
16 |33 Thanh phé Hung Yén 11950  PhudnglamSon 01 CaoXa 16 H3 16 Dia diém 16 16 1.Kinh 1 16.01 11.Dan méu
17 |33 Thanh phé Hung Yén 11950  PhudnglamSon 01 CaoXa 17 H8 17 Dia diém 17 17 1.kinh 1 17.01 12.M3u
18 |33 Thanh phé Hung Yén 11950  PhuénglamSon 01 CaoXa 18 H3 18 Dia diém 18 18 1.Kinh 1 18.01 11.Danméu
19 |33 Thanh phé Hung Yén 11950  PhuénglamSon 01 CaoXa 19 H3 19 Dia diém 19 19 1.Kinh 1 19.01 11.Danméu
20 |33 Thanh phé Hung Yén 11950  PhuénglamSon 01 CaoXa 20 H 20 Dia diém 20 20 1.Kinh 1 20.01 11.Danm3u
21 |33 Thanh phé Hung Yén 11950  PhudnglamSon 01 CaoXa 21 H521 Dia diém 21 21 1.Kinh 1 21.01 11.Danmdu
2 |33 Thanh phé Hung Yén 11950  PhudnglamSon 01 CaoXa 2 H22 Dia diém 22 2 1.kinh 1 22.01 12.M3u
23 |33 Thanh phé Hung Yén 11950  PhuénglamSon 01 CaoXa 2B HG23 Dia diém 23 23 1.Kinh 1 23.01 11.Danm3u
24 |33 Thanh phé Hung Yén 11950  PhuénglamSon 01 CaoXa 24 H 24 Dia diém 24 24 1.Kinh 1 24.01 11.Danm3u
25 |33 Thanh phé Hung Yén 11950  PhuénglamSon 01 CaoXa 25 HG25 Dia diém 25 25 1.Kinh 1 25.01 11.Danm3u
26 Thanh phé Hung Yén 11950  PhudnglamSon 01 CaoXa 26 HG26 Dia diém 26 2% 1.Kinh 1 26.01 11.D4n m3u
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=> Nhấn nút “Thêm mẫu” để thêm hộ mẫu đó, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:

“Thêm hộ mẫu thành công.”

      9.3. Xóa hộ mẫu Phiếu 03:
*** Lưu ý: Xóa hộ mẫu chỉ được thực hiện khi người dùng đã chọn mẫu nhưng vì lý do gì đó khi trong quá trình điều tra không thể điều tra được phiếu hộ mẫu thì sẽ xóa hộ mẫu này.
      - Để xóa hộ mẫu phiếu 03, trên menu “CHỌN MẪU”:

=> Chọn “Chọn mẫu Phiếu 03”, trên màn hình sẽ hiển thị form “CHỌN MẪU HỘ PHIẾU 03”. 
=> Chọn theo Kỳ, Năm, Tỉnh, Nhóm gỗ để hiển thị dữ liệu.

=> Trong danh sách chọn dòng dữ liệu Hộ có tình trạng “Mẫu” mà muốn xóa mẫu.
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1 323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 1HS1 Dia digm 1 01 1.Kinh 1 1.01 11.Dan mdu
2 323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 2He2 Dia digm 2 02 1.Kinh 1 2.01 12.M3u
3 323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 3HE3 Diadigm3 03 1.Kinh 1 3.01 11.Dan mdu
4 323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 4 Ho4 Dia digm 4 04 1.Kinh 1 4.01 11.Dan mdu
5 323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 5 HES Diadiém5 05 1.Kinh 1 5.01 11.Dan mdu
6 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11 Phuiing Lam Son 6 Ho6 Dia diEm 6 06 1 6.01 11.Dan mdu
8 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 thqlamsm o1 8 H38 Dia diEm 8 1 8.01 11.Dan mdu
E 323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 9 HE9 Dia digm 9 09 1.Kinh 1 9.01 11.Dan mdu
10 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 10 HG 10 Dia digm 10 10 1.Kinh 1 10.01 11.Dan méu.
1 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 11 H3 11 Dia digm 11 11 1.Kinh 1 11.01 11.Dan méu.
12 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 12 Ho12 Dia digm 12 12 1.Kinh 1 12.01 12.Mu
13 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 13 H313 Dia dim 13 13 1.Kinh 1 13.01 11.Dan mdu.
14 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 14 HG 14 Dia diém 14 14 1.Kinh 1 14.01 11.Dan mdu.
15 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 15 H3 15 Dia diém 15 15 1.Kinh 1 15.01 11.Dan mdu.
16 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 16 HG 16 Dia diém 16 16 1.Kinh 1 16.01 11.Dan mdu.
17 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 17 Ho 17 Dia diém 17 17 1.Kinh 1 17.01 12.Mu
18 323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 18 HG 18 Dia diém 18 18 1.Kinh 1 18.01 11.Dan mdu.
19 [323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 19 H3 19 Dia digm 19 19 1.Kinh 1 19.01 11.Dan mdu.
20 (323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 20 H§20 Dia dim 20 20 1.Kinh 1 20.01 11.Dan mdu
21 (323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 21 H§21 Dia dim 21 21 1.Kinh 1 21.01 11.Dan mdu
22 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 2 H622 Dia diém 22 2 1.Kinh 1 22.01 12.M3u
23 (323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 23 H623 Dia diém 23 23 1.Kinh 1 23.01 11.Dan mdu
24 |323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 24 H24 Dia dim 24 24 1.Kinh 1 24.01 11.Dan mdu
25 (323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 25 H§ 25 Dia dim 25 25 1.Kinh 1 25.01 11.Dan mdu
26 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phubing Lam Son 01 CaoXa 26 H5 26 Dia dim 26 26 1.Kinh 1 26.01 11.Dan mdu
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=> Nhấn nút “Xóa mẫu” để xóa hộ mẫu đó, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:

“Thêm hộ mẫu thành công.”

      9.4. Bỏ chọn hộ mẫu Phiếu 03:
*** Lưu ý: Bỏ chọn hộ mẫu chỉ được thực hiện khi người dùng đã chọn mẫu nhưng chưa nhập tin phiếu số 03 theo nhóm gỗ tương ứng mà muốn bỏ chọn mẫu (toàn bộ danh sách Hộ sẽ chuyển về trạng thái “Dàn mẫu”) để thực hiện việc cập nhật lại bảng kê phiếu 03.
      - Để bỏ chọn hộ mẫu phiếu 03, trên menu “CHỌN MẪU”:

=> Chọn “Chọn mẫu Phiếu 03”, trên màn hình sẽ hiển thị form “CHỌN MẪU HỘ PHIẾU 03”:
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3 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa Diadigm3 03 1.Kinh 1 3.01 11.Dan mdu
4 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa Dia digm 4 04 1.Kinh 1 4.01 11.Dan mdu
5 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa Diadiém5 05 1.Kinh 1 5.01 11.Dan mdu
6 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phudng Lam Son o1 CaoXa. Dia diEm 6 06 1.Kinh 1 6.01 11.Dan mdu
7 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa ia dém7 o7 1.Kinh 1 7.01 12.M3u
8 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa Dia diEm 8 L3 1.Kinh 1 8.01 11.Dan mdu
9 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa Dia digm 9 09 1.Kinh 1 9.01 11.Dan mdu
10 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa Dia digm 10 10 1.Kinh 1 10.01 11.Dan méu.
u |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phudng Lam Son o1 CaoXa. Dia digm 11 11 1.Kinh 1 11.01 11.Dan méu.
12 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa ia dém 12 12 1.Kinh 1 12.01 12.Mu
13 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa Dia dim 13 13 1.Kinh 1 13.01 11.Dan mdu.
14 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa Dia diém 14 14 1.Kinh 1 14.01 11.Dan mdu.
15 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa Dia diém 15 15 1.Kinh 1 15.01 11.Dan mdu.
16 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phudng Lam Son o1 CaoXa. Dia diém 16 16 1.Kinh 1 16.01 11.Dan mdu.
17 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa ia dém 17 17 1.Kinh 1 17.01 12.Mu
18 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa Dia diém 18 18 1.Kinh 1 18.01 11.Dan mdu.
19 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa Dia digm 19 19 1.Kinh 1 19.01 11.Dan mdu.
20 |[323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa Dia dim 20 20 1.Kinh 1 20.01 11.Dan mdu
221|323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phudng Lam Son o1 CaoXa. Dia dim 21 21 1.Kinh 1 21.01 11.Dan mdu
2 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa ia dém 22 2 1.Kinh 1 22.01 12.M3u
23 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa Dia diém 23 23 1.Kinh 1 23.01 11.Dan mdu
24 |323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa Dia dim 24 24 1.Kinh 1 24.01 11.Dan mdu
25 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa Dia dim 25 25 1.Kinh 1 25.01 11.Dan mdu
26 (323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa Dia dim 26 26 1.Kinh 1 26.01 11.Dan mdu
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=> Chọn theo Kỳ, Năm, Tỉnh, Nhóm gỗ để hiển thị dữ liệu.

=> Nhấn nút “Bỏ chọn mẫu” để thực hiện bỏ chọn mẫu, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:
“Bỏ chọn mẫu thành công.”

      9.5. Xuất danh sách hộ mẫu Phiếu 03 ra file Excel:
      - Để xuất danh sách hộ mẫu phiếu 03, trên menu “CHỌN MẪU”:

=> Chọn “Chọn mẫu Phiếu 03”, trên màn hình sẽ hiển thị form “CHỌN MẪU HỘ PHIẾU 03”:
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2 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXd ia dém 2 02 1.Kinh 1 2.01 12.M3u
3 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa ia dém3 3 1L.kinh 1 3.01 11.Dan mu.
4 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa ia dém 4 04 1L.kinh 1 4.01 11.Dan mdu
5 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa ia dém5 05 1L.kinh 1 5.01 11.Dan mdu.
6 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phudng Lam Son o1 CaoXa. ia dém 6 06 1L.Kinh 1 6.01 11.Dan mdu.
7 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXd ia dém7 o7 1.Kinh 1 7.01 12.M3u
8 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa ia dém8 08 1L.kinh 1 8.01 11.Dan mdu
9 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa ia dém9 09 1L.kinh 1 9.01 11.Dan mdu
10 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa ia dém 10 10 1L.kinh 1 10.01 11.Dn mdu
u |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phudng Lam Son o1 CaoXa. ia dém 11 1 1L.Kinh 1 11.01 11.Dn mdu
12 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXd ia dém 12 12 1.Kinh 1 12.01 12.M3u
13 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa ia dém 13 13 1L.kinh 1 13.01 11.Danmdu
14 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa ia dém 14 14 1L.kinh 1 14.01 11.Dan mdu
15 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa ia dém 15 15 1L.kinh 1 15.01 11.Dn mdu
16 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phudng Lam Son o1 CaoXa. Dia dém 16 16 1L.Kinh 1 16.01 11.Dan mdu
17 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXd ia dém 17 17 1.Kinh 1 17.01 12.M3u
18 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa Dia diém 18 18 1L.kinh 1 18.01 11.Dn mdu
19 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa ia dém 19 19 1L.kinh 1 19.01 11.Dan mdu
20 |[323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa ia diém 20 20 1L.kinh 1 20.01 11.Danmdu
221|323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phudng Lam Son o1 CaoXa. ia diém 21 21 1L.Kinh 1 21.01 11.Danmdu
2 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXd ia dém 22 2 1.Kinh 1 22.01 12.M3u
23 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa ia dém 23 23 1L.kinh 1 23.01 11.Danmdu
24 |323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa Dia diém 24 24 1L.kinh 1 24.01 11.Danm3u
25 |33 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa ia diém 25 25 1L.kinh 1 25.01 11.Danmdu
26 (323 ‘Thanh phd Hung Yén 11950 Phuing Lam Son o1 CaoXa Dia diém 26 26 1L.Kinh 1 26.01 11.Danm3u
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=> Chọn theo Kỳ, Năm, Tỉnh, Nhóm gỗ, Trạng thái để hiển thị dữ liệu.

=> Nhấn nút “Xuất Excel”, nhập tên file Excel, chọn thư mục lưu file Excel để thực hiện quá trình kết xuất ra file Excel.
   10. Nhập tin 05 loại phiếu:

      10.1. Xem, thêm mới, sửa, xóa Phiếu số 01/ĐTLN-THON:
         10.1.1. Xem phiếu số 01/ĐTLN-THON:
         - Để xem phiếu số 01/ĐTLN-THON, trên menu “NHẬP TIN PHIẾU”:

=> Chọn “Phiếu số 01/ĐTLN-THON”, trên màn hình sẽ hiển thị form “Phiếu số 01/ĐTLN-THON”:
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=> Chọn Kỳ, Năm, Tỉnh, Huyện, Xã, Thôn để hiển thị dữ liệu phiếu.
=> Nhấn phím Tab (hoặc dùng chuột chọn) để di chuyển xem dữ liệu các phần A, B, C, D, E, F1, F2 và F3
         10.1.2. Thêm mới phiếu số 01/ĐTLN-THON:
         - Để thêm mới phiếu số 01/ĐTLN-THON, trên menu “NHẬP TIN PHIẾU”:
=> Chọn “Phiếu số 01/ĐTLN-THON”, trên màn hình sẽ hiển thị form “Phiếu số 01/ĐTLN-THON”:
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=> Chọn Kỳ, Năm, Tỉnh, Huyện, Xã, Thôn để hiển thị dữ liệu phiếu.

=> Nhấn phím Tab (hoặc dùng chuột chọn) để di chuyển xem dữ liệu các phần A, B, C, D, E, F1, F2 và F3.

=> Người dùng có thể chỉnh sửa lại thông tin của các ô dữ liệu và nhấn phím Enter để chuyển ô tiếp theo. Nếu ô dữ liệu nào nhập sai thì khi nhấn nút “Lưu” sẽ hiển thị ra thông báo để trợ giúp người dùng sửa lại cho đúng. 
=> Nhấn nút “Lưu (F6)” hoặc phím tắt F6 để lưu thông tin vừa nhập, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:

“Thêm mới dữ liệu thành công.”
         10.1.3. Sửa phiếu số 01/ĐTLN-THON:
         - Để sửa phiếu số 01/ĐTLN-THON, trên menu “NHẬP TIN PHIẾU”:

=> Chọn “Phiếu số 01/ĐTLN-THON”, trên màn hình sẽ hiển thị form “Phiếu số 01/ĐTLN-THON”:
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=> Chọn Kỳ, Năm, Tỉnh, Huyện, Xã, Thôn để hiển thị dữ liệu phiếu.

=> Nhấn phím Tab (hoặc dùng chuột chọn) để di chuyển xem dữ liệu các phần A, B, C, D, E, F1, F2 và F3.

=> Người dùng có thể chỉnh sửa lại thông tin của các ô dữ liệu và nhấn phím Enter để chuyển ô tiếp theo. Nếu ô dữ liệu nào nhập sai thì khi nhấn nút “Lưu” sẽ hiển thị ra thông báo để trợ giúp người dùng sửa lại cho đúng. 
=> Nhấn nút “Lưu (F6)” hoặc phím tắt F6 để lưu thông tin vừa nhập, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:

“Sửa dữ liệu thành công.”
         10.1.4. Xóa phiếu số 01/ĐTLN-THON:
         - Để xóa phiếu số 01/ĐTLN-THON, trên menu “NHẬP TIN PHIẾU”:

=> Chọn “Phiếu số 01/ĐTLN-THON”, trên màn hình sẽ hiển thị form “Phiếu số 01/ĐTLN-THON”:
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=> Chọn Kỳ, Năm, Tỉnh, Huyện, Xã, Thôn để hiển thị dữ liệu phiếu.

=> Nhấn nút “Xóa” để xóa dữ liệu phiếu, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:
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=> Nhấn nút “Yes” để chắc chắn xóa, nhấn nút “No” để không thực hiện xóa.

=> Nếu xóa thành công, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:
“Xóa dữ liệu thành công.”
         10.1.5. Lấy dữ liệu phần E phiếu số 01/ĐTLN-THON từ file Excel:
         - Để lấy dữ liệu phần E phiếu số 01/ĐTLN-THON từ file Excel, trên menu “NHẬP TIN PHIẾU”:

=> Chọn “Phiếu số 01/ĐTLN-THON”, trên màn hình sẽ hiển thị form “Phiếu số 01/ĐTLN-THON”.
=> Chọn Kỳ, Năm, Tỉnh, Huyện, Xã, Thôn để hiển thị dữ liệu phiếu.

=> Nhấn phím Tab (hoặc dùng chuột chọn) để di chuyển xem dữ liệu phần E, trên màn hình sẽ hiển thị:
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=> Nhấn nút “Lấy dữ liệu từ Excel”, trên màn hình sẽ hiển thị form:
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=> Chọn file Excel lưu danh sách hộ của bảng kê đã chuẩn bị trước (theo file Excel mẫu).

=> Nhấn nút “Open”, trên màn hình sẽ hiển thị danh sách hộ của bảng kê được lấy từ file Excel:
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=> Trên màn hình hiển thị danh sách hộ của bảng kê được lấy từ file Excel. Người dùng có thể chỉnh sửa lại thông tin của các ô dữ liệu và nhấn phím Enter để chuyển ô tiếp theo. Nếu ô dữ liệu nào nhập sai thì khi nhấn nút “Lưu” sẽ hiển thị ra thông báo để trợ giúp người dùng sửa lại cho đúng.

=> Nhấn nút “Lưu (F6)” hoặc phím tắt F6 để lưu thông tin vừa nhập, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:

“Thêm mới dữ liệu thành công.”
*** Lưu ý: Để nhập dữ liệu cho phần E của phiếu số 01 ngoài cách lấy dữ liệu bảng kê từ file Excel (như phần hướng dẫn trên) thì người dùng còn có thể thực hiện theo cách 2 nhập dữ liệu trên form.
         - Thao tác tương tự như Phần III mục 8.3 (Nhập danh sách hộ bảng kê phiếu 03 trên form)

         10.1.6. Lấy dữ liệu phần F phiếu số 01/ĐTLN-THON từ file Excel:
*** Lưu ý: Để nhập dữ liệu cho phần F của phiếu số 01 người dùng sẽ phải thực hiện chọn trước tối đa 03 cây lâm nghiệp trong điểm trong Danh mục Cây lâm nghiệp trọng điểm của Tỉnh/Thành phố (Phần III mục 6.2). 

         - Để lấy dữ liệu phần F phiếu số 01/ĐTLN-THON từ file Excel:

         - Thao tác tương tự như Phần III mục 10.1.5 (Lấy dữ liệu phần E phiếu số 01/ĐTLN-THON từ file Excel)
      10.2. Xem, thêm mới, sửa, xóa Phiếu số 02/ĐTLN-DN, TT:
         10.2.1. Xem phiếu số 02/ĐTLN-DN, TT:
         - Để xem phiếu số 02/ĐTLN-DN,TT, trên menu “NHẬP TIN PHIẾU”:

=> Chọn “Phiếu số 02/ĐTLN-DN,TT”, trên màn hình sẽ hiển thị form “Phiếu số 02/ĐTLN-DN,TT”:
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=> Chọn Kỳ, Năm, Tỉnh, DN/HTX/TT để hiển thị dữ liệu phiếu.

=> Nhấn phím Tab (hoặc dùng chuột chọn) để di chuyển xem dữ liệu các phần A, B, C, D, E, F, G và H
         10.2.2. Thêm mới phiếu số 02/ĐTLN-DN, TT:
         - Thao tác tương tự như Phần III mục 10.1.2 (Thêm mới phiếu số 01/ĐTLN-THON)

         10.2.3. Sửa phiếu số 02/ĐTLN-DN, TT:
         - Thao tác tương tự như Phần III mục 10.1.3 (Sửa phiếu số 01/ĐTLN-THON)
         10.2.4. Xóa phiếu số 02/ĐTLN-DN, TT:
         - Thao tác tương tự như Phần III mục 10.1.4 (Xóa phiếu số 01/ĐTLN-THON)
      10.3. Xem, thêm mới, sửa, xóa Phiếu số 03/ĐTLN-HM-GO:
         10.3.1. Xem phiếu số 03/ĐTLN-HM-GO:
         - Để xem phiếu số 03/ĐTLN-HM-GO, trên menu “NHẬP TIN PHIẾU”:

=> Chọn “Phiếu số 03/ĐTLN-HM-GO”, trên màn hình sẽ hiển thị form “Phiếu số 03/ĐTLN-HM-GO”:
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=> Chọn Kỳ, Năm, Tỉnh, Nhóm gỗ

=> Nhập giá trị hộ số trên bảng kê vào ô Hộ số và nhấn phím Enter để hiển thị dữ liệu phiếu.

         10.3.2. Thêm mới phiếu số 03/ĐTLN- HM-GO:
         - Thao tác tương tự như Phần III mục 10.1.2 (Thêm mới phiếu số 01/ĐTLN-THON)

         10.3.3. Sửa phiếu số 03/ĐTLN- HM-GO:
         - Thao tác tương tự như Phần III mục 10.1.3 (Sửa phiếu số 01/ĐTLN-THON)
         10.3.4. Xóa phiếu số 03/ĐTLN- HM-GO:
         - Thao tác tương tự như Phần III mục 10.1.4 (Xóa phiếu số 01/ĐTLN-THON)
      10.4. Xem, thêm mới, sửa, xóa Phiếu số 04/ĐTLN-HM-LS:
          10.4.1. Xem phiếu số 04/ĐTLN-HM-LS:
         - Để xem phiếu số 04/ĐTLN-HM-LS, trên menu “NHẬP TIN PHIẾU”:

=> Chọn “Phiếu số 04/ĐTLN-HM-LS”, trên màn hình sẽ hiển thị form “Phiếu số 04/ĐTLN-HM-LS”:
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=> Chọn Kỳ, Năm, Tỉnh, Huyện, Xã, Thôn.

=> Nhập giá trị hộ số trên bảng kê vào ô Hộ số và nhấn phím Enter để hiển thị dữ liệu phiếu.

=> Nhấn phím Tab (hoặc dùng chuột chọn) để di chuyển xem dữ liệu các phần I, II và III.

         10.4.2. Thêm mới phiếu số 04/ĐTLN- HM-LS:
         - Thao tác tương tự như Phần III mục 10.1.2 (Thêm mới phiếu số 01/ĐTLN-THON)

         10.4.3. Sửa phiếu số 04/ĐTLN- HM- LS:
         - Thao tác tương tự như Phần III mục 10.1.3 (Sửa phiếu số 01/ĐTLN-THON)
         10.4.4. Xóa phiếu số 04/ĐTLN- HM- LS:
         - Thao tác tương tự như Phần III mục 10.1.4 (Xóa phiếu số 01/ĐTLN-THON)
      10.5. Xem, thêm mới, sửa, xóa Phiếu số 05/ĐTLN-HM-LSTĐ:
         10.5.1. Xem phiếu số 05/ĐTLN-HM-LSTĐ:
         - Để xem phiếu số 05/ĐTLN-HM-LSTĐ, trên menu “NHẬP TIN PHIẾU”:

=> Chọn “Phiếu số 05/ĐTLN-HM- LSTĐ”, trên màn hình sẽ hiển thị form “Phiếu số 05/ĐTLN-HM- LSTĐ”:
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=> Chọn Kỳ, Năm, Tỉnh, Huyện, Xã, Thôn, Cây lâm nghiệp trọng điểm.
=> Chọn hộ mẫu có trong danh sách và nhấn phím Enter để hiển thị dữ liệu phiếu.

=> Nhấn phím Tab (hoặc dùng chuột chọn) để di chuyển xem dữ liệu các phần 1, 2.1 và 2.2.

         10.5.2. Thêm mới phiếu số 05/ĐTLN- HM-LSTĐ:
         - Thao tác tương tự như Phần III mục 10.1.2 (Thêm mới phiếu số 01/ĐTLN-THON)

         10.5.3. Sửa phiếu số 05/ĐTLN- HM-LSTĐ:
         - Thao tác tương tự như Phần III mục 10.1.3 (Sửa phiếu số 01/ĐTLN-THON)
         10.5.4. Xóa phiếu số 05/ĐTLN- HM-LSTĐ:
         - Thao tác tương tự như Phần III mục 10.1.4 (Xóa phiếu số 01/ĐTLN-THON)
   11. Tổng hợp biểu báo cáo:
      11.1. Tổng hợp báo cáo cấp Trung ương:
      - Để tổng hợp báo cáo, trên menu “BÁO CÁO”:

=> Chọn “Biểu tổng hợp cấp Trung ương”, trên màn hình sẽ hiển thị danh sách các biểu báo cáo:
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| Tai khoan: admin (Administrator) - Ky 1/2018 bét d3u tir 01/01/2018 dén 20/12/2018. | Phién ban: 18.12.7.1 | Bang ké 01 va Phiéu 01 (phan D, E va F) c6 thé Iy dir

tir Excel. |




=> Chọn mẫu báo cáo muốn xem, trên màn hình sẽ hiển thị form báo cáo vừa chọn:
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=> Chọn Kỳ, Năm, ….
=> Nhấn nút “Xem báo cáo” để hiển thị kết quả.
=> Nhấn nút “Xuất Excel” để xuất dữ liệu hiển thị trên màn hình ra file Excel.

*** Lưu ý: Trong quá trình tổng hợp biểu số liệu nếu có thay đổi: thêm mới, sửa, xóa loại phiếu nhập tin có liên quan đến biểu dữ liệu đang tổng hợp thì phải nhấn nút:
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để phần mềm tổng hợp lại số liệu biểu trung gian. Sau đó nhấn nút “Xem báo cáo” để hiện thị kết quả cuối cùng.
      11.2. Tổng hợp báo cáo cấp Tỉnh/ Thành phố:
      - Để tổng hợp báo cáo, trên menu “BÁO CÁO”:

=> Chọn “Biểu tổng hợp cấp Tỉnh/ Thành phố ”, trên màn hình sẽ hiển thị danh sách các biểu báo cáo:
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\ Biéu tong hop cip Trung uong >
Biéu 5 02/LN-T: TRONG RUNG, CHAM SOC VA BAO VE RUNG PHAN THEO LOAI HINH KINH TE

1EN TICH RUNG TRONG MOT PHAN THEO BON VI BIEU TRA VA THEO HUYEN

1EN TICH RUNG SAN XUAT TRONG MOI PHAN THEO BON VI BIEU TRA VA THEO HUYEN

IEN TICH RUNG PHONG HO TRONG MO PHAN THEO DON VI DIEU TRA VA THEO HUVEN.

1EN TICH RUNG DAC DUNG TRONG MO1 PHAN THEO BON VI DIEU TRA VA THEO HUYEN

Biéu 55 03/LN-T:
Biéu 55 04/LN-T:
Biéu 5 05/LN-T:
Biéu 55 06/LN-T:

IEN TICH RUNG TRONG BUGC CHAM SOC PHAN THEO DON VI DIEU TRA VA THEO HUYEN.

Biéu 56 08/LN-T: DIEN TICH RUNG TRONG SAN XUAT BUGC CHAM SOC PHAN THEO BON VI BIEU TRA VA THEO HUVEN

Biéu 56 09/LN-T: DIEN TICH RUNG TRONG PHONG HO DUGC CHAM SOC PHAN THEO DON VI DIEU TRA VA THEO HUYEN

Biéu 56 10/LN-T: DIEN TICH RUNG TRONG DAC DUNG BUGC CHAM SOC PHAN THEO DON VI BIEU TRA VA THEO HUVEN

Biéu s 11/LN-T: DIEN TICH, 56 LUONG VA DOANH THU CAY GIGNG LAM NGHIEP SAN XUAT PHAN THEO DON VI DIEU TRA VA THEO HUYEN
Biéu 56 12/LN-T: DIEN TICH, 56 LUONG VA DOANH THU CAY GIGNG LAM NGHIEP SAN XUAT PHAN THEO LOAI HINH KINH TE

Biéu 56 13/LN-T: DIEN TICH RUNG TRONG DUGC KHAI THAC TRONG 12 THANG QUA PHAN THEO BON VI BIEU TRA VA THEO NHOM GO KHAI THAC
Biéu 56 14/LN-T: SAN LUONG GO KHAI THAC CUA CAC DON VI DIEU TRA

Biéu 56 15/LN-T: DIEN TICH THU HOACH CAY LAM NGHIEP TRONG DIEM CUA HO GIA BINH, CONG DONG DAN CU PHAN THEO HUYEN
Biéu 56 16/LN-T: SAN LUGNG THU HOACH SAN PHAM TUJ CAY LAM NGHIEP TRONG DIEM CUA HO GIA BINH, CONG DONG DAN CUf

Biéu 56 17/LN-T: SAN LUONG LAM SAN KHAI THAC, THU NHAT CUA CAC BON VI DIEU TRA

Biéu 56 18/LN-T: SG CAY LAM NGHIEP PHAN TAN TRONG MG TRONG 12 THANG QUA CUA CAC DON VI DIEU TRA

Biéu 56 20/LN-T: SAN LUONG GO KHAI THAC VA LAM SAN NGOAI 66

Biéu 56 21/LN-T: GIA BAN BINH QUAN GO KHAI THAC VA LAM SAN NGOAI 66

Biéu 56 22/LN-T: DOANH THU TU HOAT DONG KHAI THAC GO VA LAM SAN NGOAI GO

Biéu 56 23/LN-T: CHI PHi CHO HOAT BONG TRONG RUNG, CHAM SGC RUNG

Biéu 56 24/LN-T: DOANH THU TUf HOAT DONG KHOANH NUOI, XUC TIEN TAI SINH RUNG, DICH VU LAM NGHIEP.

Biéu 56 25.1/SLGTSXLN-T: KET QUA HOAT DONG SAN XUAT LAM NGHIEP PHAN THEO DON VI DIEU TRA

Biéu 56 252/SLGTSXLN-T: KET QUA HOAT DONG SAN XUAT LAM NGHIEP PHAN THEO THANH PHAN KINH TE

Biéu 56 26/SL.OGLN-T: DON GIA BINH QUAN LAM NGHIEP PHAN THEO BON VI DIEU TRA

Biéu s 07/LN-T:
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=> Chọn mẫu báo cáo muốn xem, trên màn hình sẽ hiển thị form báo cáo vừa chọn:
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=> Chọn Kỳ, Năm, ….

=> Nhấn nút “Xem báo cáo” để hiển thị kết quả.

=> Nhấn nút “Xuất Excel” để xuất dữ liệu hiển thị trên màn hình ra file Excel.

*** Lưu ý: Trong quá trình tổng hợp biểu số liệu nếu có thay đổi: thêm mới, sửa, xóa loại phiếu nhập tin có liên quan đến biểu dữ liệu đang tổng hợp thì phải nhấn nút:
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để phần mềm tổng hợp lại số liệu biểu trung gian. Sau đó nhấn nút “Xem báo cáo” để hiện thị kết quả cuối cùng.
   12. Công cụ kiểm tra số liệu:

      12.1. Tổng hợp số hộ trong Thôn của phiếu số 01:
      - Biểu này giúp người dùng có thể tổng hợp nhanh tổng số hộ trong Thôn đã nhập ở phiếu số 01/ĐTLN-THON theo cấp Tỉnh, Huyện, Xã. Người dùng có thể tổng hợp theo từng chỉ tiêu cột và xuất dữ liệu ra file Excel.
      - Để tổng hợp, trên menu “KIỂM TRA SỐ LIỆU”:

=> Chọn “Tổng hợp số hộ trong Thôn của phiếu số 01”, trên màn hình sẽ hiển thị form “TỔNG HỢP SỐ HỘ TRONG THÔN CỦA PHIẾU SỐ 01”:
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'DANH SACH THON
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Huyén X Thén/ Ap/ Ban ‘Téng 56 hé trong thén
1 016.Huyén Séc Son 00376.Thi tréin Séc Son 00.7T Séc Son 174
2 016.Huyén Séc Son 00379.X5 Bac Son 01.96 Luong 462
3 016.Huyén Séc Son 00379.X5 B3c Son 02.9a Héi 443
4 016.Huyén Séc Son 00379.X5 B3c Son 03.Phic Xudn 480
5 016.Huyén Séc Son 00379.X5 Bac Son 05.Luong Dinh. 381
6 016.Huyén Séc Son 00382.X3 Minh Tri 08.Minh Tan 185
7 016.Huyén Séc Son 00385.X3 Hong Ky 01.Thén 1 424
8 016.Huyén Séc Son 00385.X3 Hong Ky 02.Thén 2 395
9 016.Huyén Séc Son 00385.X3 Hong Ky 06.Thén 6 312
10 016.Huyén Séc Son 00385.X3 Hong Ky 07.Thén 7 273
1 016.Huyén Séc Son 00385.X3 Hong Ky 08.Thén 8 27
12 016.Huyén Séc Son 00388.X3 Nam Son 01.Thanh Ha. 583
13 016.Huyén Séc Son 00388.X3 Nam Son 02.Hoa Son 660
14 016.Huyén Séc Son 00388.X3 Nam Son 03.Lién Xuan 492
15 016.Huyén Séc Son 00388.X8 Nam Son 04.96ng ha 357,
16 016.Huyén Séc Son 00397.X& Minh Phii 01.Thanh Tri. 1070
17 016.Huyén Séc Son 00397.X& Minh Phii 03.Phi Ninh 345
18 016.Huyén Séc Son 00397.X& Minh Phii 04.Thanh Son. 273
19 016.Huyén Séc Son 00397.X& Minh Phii 06.Phi Thinh 399
20 016.Huyén Séc Son 00397.X8 Minh Phi. 08.78 dén cur Lam Trudng. 147
21 016.Huyén Séc Son 00400.X3 Phi Linh 02.Vé Linh 830
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=> Chọn Kỳ, Năm.

=> Nhấn nút “Xem” để hiển thị kết quả.

      12.2. Tổng hợp số lượng phiếu theo Thôn mẫu của phiếu số 04:
      - Biểu này giúp người dùng có thể tổng hợp số lượng phiếu số 04/ĐTLN-HM-LS đã nhập tin trong từng Thôn mẫu theo cấp Tỉnh, Huyện, Xã. Người dùng có thể tổng hợp theo từng chỉ tiêu cột và xuất dữ liệu ra file Excel.
      - Để tổng hợp, trên menu “KIỂM TRA SỐ LIỆU”:

=> Chọn “Tổng hợp số lượng phiếu theo Thôn mẫu của phiếu số 04”, trên màn hình sẽ hiển thị form “TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG PHIẾU THEO THÔN MẪU CỦA PHIẾU SỐ 04”:
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=> Chọn Kỳ, Năm.

=> Nhấn nút “Xem” để hiển thị kết quả.

      12.3. Tổng hợp danh sách thôn mẫu phiếu số 04 chưa nhập tổng số hộ:
      - Biểu này giúp người dùng có thể tổng hợp nhanh danh sách Thôn mẫu đã nhập tin ở phiếu số 04/ĐTLN-HM-LS nhưng chưa nhập số hộ trong Thôn ở phiếu số 01/ĐTLN-THON theo cấp Tỉnh, Huyện, Xã. Người dùng có thể tổng hợp theo từng chỉ tiêu cột và xuất dữ liệu ra file Excel.
      - Để tổng hợp, trên menu “KIỂM TRA SỐ LIỆU”:

=> Chọn “Danh sách Thôn mẫu Phiếu số 04 chưa nhập Tổng số Hộ”, trên màn hình sẽ hiển thị form “DANH SÁCH THÔN MẪU PHIẾU SỐ 04 CHƯA NHẬP TỔNG SỐ HỘ”:
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=> Chọn Kỳ, Năm.

=> Nhấn nút “Xem” để hiển thị kết quả.
      12.4. Tổng hợp khối lượng phiếu nhập tin:
      - Biểu này giúp người dùng có thể tổng hợp nhanh các phiếu đã nhập tin của từng loại phiếu (05 loại phiếu điều tra). Người dùng có thể tổng hợp theo từng chỉ tiêu cột và xuất dữ liệu ra file Excel.
      - Để tổng hợp, trên menu “KIỂM TRA SỐ LIỆU”:

=> Chọn “Tổng hợp khối lượng nhập phiếu”, trên màn hình sẽ hiển thị form: “TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG PHIẾU NHẬP TIN”: 
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=> Chọn Kỳ, Năm, Loại phiếu số, Từ ngày (nhập phiếu), Đến ngày (nhập phiếu).

=> Nhấn nút “Xem” để hiển thị kết quả.
      12.5. Tổng hợp số liệu gốc của phiếu 01:
      - Biểu này giúp người dùng có thể tổng hợp nhanh số liệu gốc đã nhập tin của phiếu số 01/ĐTLN-THON. Người dùng có thể tổng hợp theo từng chỉ tiêu cột và xuất dữ liệu ra file Excel.

      - Để tổng hợp, trên menu “KIỂM TRA SỐ LIỆU”:

=> Chọn “Tổng hợp số liệu gốc của phiếu 01”, trên màn hình sẽ hiển thị form: “TỔNG HỢP SỐ LIỆU GỐC CỦA PHIẾU 01”:
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1rénBaVi 0964 VatLai o7t ven e 700163 Keo 524 124 24,00 1.Rimg sin st bavi
7LHngnBaV 096645 Vatlai o7t ven bachdin 5005.8ach dan tring 146 146 1.Rimg sin xuit bavi
271.HuyénBa Vi 09670.X5 Tong Bat. 05.Tong Lénh ‘bach dan 6005.Bach dan tring 1.80 1.80 1.Rimg san xust bavi
ltyénBaVi  0%7IXECAminh  OLBingTs [ 700163 Keo 520 500 020 1.Rimg sin xust bavi
271.HuyénBa Vi 09673.X& Cém Linh 02.Phii Phong. keo 7001.G3 Keo 10.00 10.00 1.Rimg san xudt bavi
271.Huyén Ba Vi 09673.X& Cam Linh 03.C8m An keo 7001.G3 Keo 1.00 1.00 1.Rimg sén xust bavi
271.Huyén Ba Vi 09673.X& Cém Linh 04.An Thai keolai 7001.G3 Keo 0.40 0.40 1.Rimg san xust bavi
271.Huyén Ba Vi 09673.X& Cam Linh 05.Tén An keo 7001.G3 Keo 10.00 10.00 1.Rimg san xudt bavi
271.HuyénBa Vi 09673.X& Cém Linh 08.V5 Khuy keo 7001.G3 Keo 4.00 4.00 1.Rimg san xust bavi
1 bindnBaVi 0072 YACHminh 11 TinThich ton 2001 cAx 100 1o 1 vinacin s et B
155 307.65 10330 (|
W] Record1ofor DIDDIY) )
: admin (Administrator) - Ky 1/2018 bt déu ts 01/01/2018 dén 20/12/2018, | Phién ban: 18.12.7.1 | Bang ké 01 va Phiéu 01 (phn D, E va F) co thé 4y dif liéu ti Excel.




 
=> Chọn Kỳ, Năm, Tỉnh.

=> Nhấn nút “Xem” để hiển thị kết quả.

=> Nhấn phím Tab (hoặc dùng chuột chọn) để di chuyển xem dữ liệu các phần A1, A2, B, C, D, E và F.

      12.6. Tổng hợp số liệu gốc của phiếu 02:
      - Thao tác tương tự như Phần III mục 12.5 (Tổng hợp số liệu gốc của phiếu 01)
      12.7. Tổng hợp số liệu gốc của phiếu 03:
      - Thao tác tương tự như Phần III mục 12.5 (Tổng hợp số liệu gốc của phiếu 01)

      12.8. Tổng hợp số liệu gốc của phiếu 04:
      - Thao tác tương tự như Phần III mục 12.5 (Tổng hợp số liệu gốc của phiếu 01)

      12.9. Tổng hợp số liệu gốc của phiếu 05:
      - Thao tác tương tự như Phần III mục 12.5 (Tổng hợp số liệu gốc của phiếu 01)

   13. Trợ giúp:

      13.1. Cập nhật phiên bản mới của phần mềm:
      - Để sửa các lỗi và bổ sung thêm các chức năng mới trong thời gian sử dụng, phần mềm sẽ thường xuyên cập nhật các phiên bản mới nhất nếu có. Người dùng có thể cập nhật phiên bản mới nhất bất cứ lúc nào bằng cách vào menu “TRỢ GIÚP”:

=> Chọn “CẬP NHẬT PHẦN MỀM”:

      + Nếu phần mềm kiểm tra có phiên bản mới nhất, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:
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=> Nhấn nút “OK” để bắt đầu quá trình cập nhật trong khoảng thời gian từ 5-10 giây.
=> Nếu quá trình tải file phần mềm thành công trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:
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=> Sau đó người dùng mở thư mục chứa phần mềm Lâm nghiệp, thường sẽ có tên “Pm Lam Nghiep 2018”.

=> Mở thư mục Update trong thư mục chứa phần mềm Lâm Nghiệp.

=> Copy file phần mềm vừa tải về [image: image72.png]8 Pm Dieu Tra Lam Nghiep 2018



 ở trong thư mục Update, ghi đè lên file phần mềm cũ ở trong thư mục chứa phần mềm Lâm nghiệp trước đó, thường sẽ có tên “Pm Lam Nghiep 2018”.

=> Cuối cùng mở thư mục chứa phần mềm Lâm nghiệp chạy file [image: image73.png]8 Pm Dieu Tra Lam Nghiep 2018



 để có thể sử dụng phiên bản mới nhất vừa được cập nhật.

      + Nếu phần mềm không có phiên bản mới nhất trên màn hình sẽ hiển thị thông báo:
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      13.2. Lịch sử cập nhật phần mềm:
      - Để sửa các lỗi, cải thiện tốc độ và bổ sung thêm các chức năng mới trong thời gian sử dụng, phần mềm sẽ thường xuyên cập nhật các phiên bản mới nhất. Người dùng có thể xem lịch sử cập nhật các phiên bản bất cứ lúc nào bằng cách vào menu “TRỢ GIÚP”:

=> Chọn “LỊCH SỬ CẬP NHẬT PHẦN MỀM”:
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Bing ke 01 va Phigu 01 (phan D, E va P) co thé Iy di iéu ti Bxcel.





      13.3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm:
      - Người dùng có thể tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm bằng cách vào menu “TRỢ GIÚP”:

=> Chọn “HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG”, trên màn hình sẽ hiển thị lên file Word có tên “Tai lieu huong dan su dung phan mem Lam Nghiep.doc”
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      13.4. Hỗ trợ từ xa:
      - Trong quá trình sử dụng để có thể nhận được sự hỗ trợ qua máy tính từ xa (bắt buộc máy tính phải có mạng Internet), máy tính người dùng phải cài đặt đầy đủ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ từ xa TeamViewer hoặc UltraViewer.
      - Người dùng có thể tải 2 phần mềm trên tại địa chỉ:

         + Mở trình duyệt (Google Chrome, FireFox, Internet Explorer, Microsoft Edge) truy cập vào địa chỉ:

         ftp://ftp.gso.gov.vn/PM_LAMNGHIEP/NLNTS2018/
         + Tải về máy phần mềm TeamViewer hoặc UltraViewer sau đó thực hiện cài đặt.

      - Người dùng có thể kích hoạt hỗ trợ từ xa bằng cách vào menu “TRỢ GIÚP”:

=> Chọn “Hỗ trợ từ xa”, trên màn hình sẽ hiển thị lên giao diện phần mềm TeamViewer hoặc UltraViewer:
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=> Gửi thông tin Your ID (ID của bạn) và Password (Mật khẩu) ở vùng phía bên trái cho người nhờ hỗ trợ.
      13.5. Thông tin liên hệ:
   - Để nhận được sự giải đáp mọi thắc mắc về phần mềm Lâm nghiệp sớm nhất, người dùng xem thông tin liên hệ bằng cách vào menu “TRỢ GIÚP”:

=> Chọn “Thông tin liên hệ”, trên màn hình sẽ hiển thị lên form “THÔNG TIN LIÊN HỆ”:
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IV. KHUYẾN CÁO:

   1. Đối với người dùng cấp Vụ:

- Trước khi bắt đầu một kỳ điều tra mới thì người dùng có quyền “Quản trị” phải thực hiện “Thiết lập kỳ điều tra” mới để người dùng cấp Tỉnh, Huyện có thể bắt đầu xử lý được dữ liệu của kỳ điều tra mới” ở form chức năng “Thiết lập kỳ điều tra”.

- Trong kỳ điều tra nếu muốn gia hạn (lùi) hoặc rút ngắn thời điểm kết thúc xử lý số liệu thì người dùng có quyền “Quản trị” sẽ phải cập nhật giá trị tham số “Đến ngày” trên form “Thiết lập kỳ điều tra”.

- Người dùng có quyền “Quản lý” tạo 01 tài khoản người dùng cho mỗi Tỉnh/ Thành phố có gán quyền “Quản lý” và người dùng cùng cấp Vụ (xem xét việc có gán quyền “Quản lý” hay không cần thiết).

- Tổng hợp số liệu các biểu báo cáo cấp Trung ương và Tỉnh/ Thành phố cuối mỗi kỳ điều tra.

- Trong kỳ điều tra phải thường xuyên theo dõi tiến độ lập bảng kê, chọn mẫu, nhập tin phiếu, nhật ký người dùng, tình trạng hoàn thành xử lý phiếu (Đã khởi tạo, Đã hoàn thành) nhằm đôn đốc, nhắc nhở kịp thời đối với các Tỉnh/ Thành phố xử lý dữ liệu chậm chễ.
   2. Đối với người dùng cấp Tỉnh/ Thành phố:

- Trước khi bắt đầu một kỳ điều tra mới thì người dùng có quyền “Quản trị” phải thực hiện “Khởi tạo kỳ điều tra” mới đối với Tỉnh và tất cả các Huyện để người dùng cấp Tỉnh, Huyện có thể bắt đầu xử lý được dữ liệu của kỳ điều tra mới” trên form “Quản lý kỳ điều tra”.

- Trong kỳ điều tra người dùng phải nắm bắt chính xác thông tin thời điểm bắt đầu và kết thúc của kỳ điều tra trên thanh trạng thái bên dưới của phần mềm để có tính toán thời gian nhập và xử lý số liệu phù hợp cho kịp tiến độ hoàn thành đã quy định đối với kỳ điều tra.

- Trong thời gian đầu mỗi kỳ điều tra người dùng phải rà soát thật kỹ tất cả các danh mục hành chính (Huyện, Xã, Thôn), danh mục cây lâm nghiệp trọng điểm (tối đa là 03 cây). Người dùng cấp Tỉnh (không để cấp Huyện) nên cập nhật 2 loại danh mục này sớm, đầy đủ và chính xác để giảm thiểu việc thay đổi 2 loại danh mục này trong quá trình cập nhật danh mục DN/HTX,BQL rừng/Trang trại, lập bảng kê, nhập tin 05 loại phiếu. 
- Người dùng có quyền “Quản lý” tạo 01 tài khoản người dùng cho mỗi Huyện/ Quận có gán quyền “Quản lý” và người dùng cùng cấp Tỉnh (xem xét việc có gán quyền “Quản lý” hay không cần thiết).

- Khi thao tác thêm mới, sửa phiếu số 01 cần lưu ý:

   + Trong file dữ liệu excel mẫu bảng kê phiếu 01 phần E  “BangKe_Phieu_1E” (dùng mẫu file mới nhất) nên nhập đầy đủ các cột giá trị DiaDiem (địa điểm), DienThoai (điện thoại), ID_DanToc (theo ID_DanToc trong danh mục Dân tộc) trước khi lấy dữ liệu (import) để sau này không phải cập nhật bổ sung ở phiếu số 03.

   + Dữ liệu phiếu 01 phần E chỉ được lưu khi người dùng click chọn tab E và nhấn nút Lưu. Tương tự đối với thao tác khi lưu dữ liệu phần F1, F2, F3.

- Tổng hợp số liệu các biểu báo cáo cấp Tỉnh/ Thành phố cuối mỗi kỳ điều tra.

- Trong kỳ điều tra phải thường xuyên theo dõi tiến độ lập bảng kê, chọn mẫu, nhập tin phiếu, nhật ký người dùng, tình trạng hoàn thành xử lý phiếu (Đã khởi tạo, Đã hoàn thành) nhằm đôn đốc, nhắc nhở kịp thời đối với các Huyện/ Quận xử lý dữ liệu chậm chễ.
- Cuối mỗi kỳ điều tra người dùng có quyền “Quản trị” ở mỗi cấp Tỉnh, Huyện phải thực hiện “Báo hoàn thành” sau khi đã hoàn thành việc tổng hợp các biểu báo cáo ở mỗi cấp để người dùng cấp trên có thể biết được tình trạng xử lý số liệu kỳ điều tra ở mỗi cấp Tỉnh, Huyện.
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